
TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 122/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Châm – Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số  133/2017/TB-TLHS ngày 18/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 133/2017/QĐ - TA ngày 24  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Lê QT, sinh năm 1994. Giới tính: Nữ. Dân 

tộc:  Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 11/12.  Hộ khẩu thường trú: M 

đường M, , thành phố Hải Phòng. Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định. Tiền án: 

Không. Tiền sự: Không. Con ông: Lê VG, con bà Nguyễn TM.  

Đối tượng Lê QT (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngũ Thế Huy– Đại diện phòng Lao động 

- Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Hồng Gấm – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 24 tháng 9 năm 2017, đối tượng Lê QT có hành vi sử dụng ma túy.  

Công an phường 8, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế phối hợp tiến hành xét 

nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi 

phạm hành chính đối với Lê QT. Cùng ngày, Trạm y tế phường 8, thành phố Vũng 

Tàu xác định, Lê QT nghiện ma túy nên Công an phường 8, thành phố Vũng Tàu  

lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường 8, thành phố Vũng Tàu ra Quyết định 

giao cho Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận 

quản lý Lê QT đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan chức 

năng làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 117/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng  Trang 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 



Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 24 tháng 9 năm 2017, Trang đã bị Công an phường 8, thành phố 

Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy. Trang là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 18 tuổi. Do đó, 

đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với đối 

tượng  Trang.  

2/ Ý kiến của Lê QT: Lê QT thừa nhận, bản thân không có nơi ở ổn định, đã 

sử dụng ma túy tổng hợp từ tháng 5 năm 2017 đến nay. Ngày 24/9/2017, Trang bị 

công an phường 8, thành phố Vũng Tàu bắt. Trang ý thức được hành vi sử dụng 

ma túy của mình là vi phạm pháp luật và không có ý kiến gì về việc  lập hồ sơ cai 

nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Lê QT có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ tháng 5 năm 2017 

cho đến nay. Trang bị Công an phường 8, Tthành phố Vũng Tàu phát hiện và đã 

tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - 

Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa Lê QT 

vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ thuộc thẩm 

quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 105 Luật xử 

lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 24 tháng 9 năm 2017, Lê QT có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp bị 

Công an phường 8, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng ngày, Công an phường 8, 

TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước tiểu của Trang, cho kết quả dương tính 

với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 24  tháng 9 năm 

2017, Trạm y tế phường 8, TP.Vũng Tàu có văn bản xác định, đối tượng Lê QT 

nghiện ma túy. Do đó cùng ngày, Công an phường 8, TP. Vũng Tàu đã  lập hồ sơ 

đề nghị chủ tịch UBND phường 8, TP.Vũng Tàu ban hành quyết định về việc giao 

cho Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tiếp nhận quản lý đưa Lê QT vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an phường 8, TP.Vũng 

Tàu có văn bản đề nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng Tàu kiểm tra tính pháp lý của hồ 

sơ đối với Lê QT. Ngày 05/10/2017, Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu có văn bản số 

504/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu, 

với nội dung, hồ sơ Lê QT do cơ quan Công an phường 8 chuyển đã  đảm bảo về 

tính pháp lý. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng 

Tàu có văn bản số 81/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng  Trang 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời gian là 12 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Lê QT cai 

nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo các Điều 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 



3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Lê QT.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP. Vũng Tàu. Xét, đối tượng Lê QT, sinh năm 1994, 

trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường 8, TP.Vũng Tàu có kết quả, đối 

tượng Lê QT , sinh năm 1994 có HKTT tại 31/49 Nguyễn Đức Cảnh, phường An 

Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng nhưng hiện tại không còn cư trú cùng 

gia đình, đương sự đã bỏ nhà đi lang thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Trang là đối tượng nghiện ma túy từ tháng 5 năm 2017 cho đến nay, tại phiên họp 

Trang  nhận thức được việc sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng muốn thỏa 

mãn ham muốn cá nhân nên Trang vẫn sử dụng. Hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy của  Trang là xâm phạm đến trật tự quản lý các chất gây nghiện của nhà nước. 

Mặt khác, tệ ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật 

tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng chống ma túy của địa phương, 

đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của giống nòi. Do đó, đề nghị của 

Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội về việc đưa đối tượng  Trung cai nghiện bắt 

buộc là có cơ sở theo Khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 

Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng: Không 

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Lê QT thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Lê QT. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

24/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             



Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 

- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                    Đinh Thị Châm 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 121/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2017 

 



QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Châm – Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số  132/2017/TB-TLHS ngày 18/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 132/2017/QĐ - TA ngày 24  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Nguyễn Đắc Huân Chương, sinh năm 1972. 

Giới tính: Nam. Dân tộc:  Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 6/12.  Hộ 

khẩu thường trú: 21A Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh. Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định. Tiền án: 02. Tiền sự: Không. 

Con ông: Nguyễn Văn Quyến, bà: Phạm Thị Thu.  

Đối tượng Nguyễn Đắc Huân Chương (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngũ Thế Huy – Đại diện phòng Lao động 

- Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Hồng Gấm – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 24 tháng 9 năm 2017, đối tượng Nguyễn Đắc Huân Chương có hành 

vi sử dụng ma túy.  Công an phường 11, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế 

phối hợp tiến hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy 

nên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Chương. Cùng ngày, 

Trạm y tế phường 11, thành phố Vũng Tàu xác định, Nguyễn Đắc Huân Chương 

nghiện ma túy nên Công an phường 11, thành phố Vũng Tàu  lập hồ sơ đề nghị 

Chủ tịch UBND phường 11, thành phố Vũng Tàu ra Quyết định giao cho Cơ sở tư 

vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đối tượng  

Chương đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan chức năng làm 

thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc.  

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 116/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Chương 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 



1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 24 tháng 9 năm 2017, Chương đã bị Công an phường 11, thành 

phố Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy. Chương là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 18 tuổi. Do 

đó, đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 

đối tượng Chương.  

2/ Ý kiến của Nguyễn Đắc Huân Chương: Đối tượng Chương thừa nhận, 

bản thân không có nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ năm 2015 đến 

nay. Ngày 24/9/2017, Chương bị công an phường 11, thành phố Vũng Tàu bắt. 

Chương ý thức được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và 

không có ý kiến gì về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Nguyễn Đắc Huân Chương có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp 

từ năm 2015. Chương bị Công an phường 11, Tthành phố Vũng Tàu phát hiện và 

đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động 

- Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa đối 

tượng Chương vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ 

thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 

105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 24 tháng 9 năm 2017,  Nguyễn Đắc Huân Chương có hành vi sử dụng 

ma túy tổng hợp bị Công an phường 11, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng 

ngày, Công an phường 11, TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước tiểu của  

Chương, cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm hành 

chính. Ngày 24  tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường 11, TP.Vũng Tàu có văn 

bản xác định, đối tượng Nguyễn Đắc Huân Chương nghiện ma túy. Do đó cùng 

ngày, Công an phường 11, TP. Vũng Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND 

phường 11, TP.Vũng Tàu ban hành quyết định về việc giao cho Cơ sở tư vấn và 

điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đưa Nguyễn Đắc 

Huân Chương vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục xem xét, 

quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công 

an phường 11, TP.Vũng Tàu có văn bản đề nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng Tàu 

kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đối với đối tượng Chương. Ngày 05/10/2017, 

Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu có văn bản số 503/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao 

động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu, với nội dung, hồ sơ Nguyễn Đắc 

Huân Chương do cơ quan Công an phường 11 chuyển đã  đảm bảo về tính pháp 

lý. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu có 

văn bản số 116/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng  Chương vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời gian là 14 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Nguyễn 

Đắc Huân Chương cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình 



theo các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013. 
 

3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Nguyễn Đắc Huân Chương.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Nguyễn Đắc Huân 

Chương, sinh năm 1972, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường 11, 

TP.Vũng Tàu có kết quả, đối tượng Nguyễn Đắc Huân Chương, sinh năm 1972 có 

HKTT tại 21A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh nhưng hiện tại không còn cư trú cùng gia đình, đương sự đã bỏ nhà đi lang 

thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chương là đối tượng nghiện ma túy từ 

năm 2015, tại phiên họp Chương nhận thức được việc sử dụng ma túy là vi phạm 

pháp luật nhưng muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân nên Chương vẫn sử dụng. 

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của  Chương là xâm phạm đến trật tự quản 

lý các chất gây nghiện của nhà nước. Mặt khác, tệ ma túy là nguyên nhân dẫn đến 

nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tới công tác 

phòng chống ma túy của địa phương, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

của giống nòi. Do đó, đề nghị của Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội về việc 

đưa đối tượng Chương cai nghiện bắt buộc là có cơ sở theo Khoản 1 Điều 96 Luật 

xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng: Không 

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Chương thành khẩn ăn năn, hối 

lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Đắc Huân Chương. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

24/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 



4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 

- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                    Đinh Thị Châm  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 120/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 



Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Châm – Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số  128/2017/TB-TLHS ngày 18/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 128/2017/QĐ - TA ngày 24  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Ngô Trung Thành, sinh năm 1985. Giới tính: 

Nam. Dân tộc:  Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 0/12.  Hộ khẩu thường 

trú: 10/3 Thắng Nhì, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định. Tiền án: Không. Tiền sự: 02. Con ông: 

Ngô Văn Nam, bà: Lê Thị Vui.  

Đối tượng Ngô Trung Thành (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngũ Thế Huy – Đại diện phòng Lao động 

- Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Hồng Gấm – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, đối tượng Ngô Trung Thành có hành vi sử dụng 

ma túy.  Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế 

phối hợp tiến hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy 

nên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Thành. Cùng ngày, 

Trạm y tế phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu xác định, Ngô Trung 

Thành nghiện ma túy nên Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu  

lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

ra Quyết định giao cho Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu tiếp nhận quản lý đối tượng Thành đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong 

thời gian cơ quan chức năng làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 112/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Thành 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Thành đã bị Công an phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng 



trái phép chất ma túy. Thành là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 

18 tuổi. Do đó, đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt 

buộc đối với đối tượng Thành.  

2/ Ý kiến của Ngô Trung Thành: Đối tượng Thành thừa nhận, bản thân 

không có nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 2014 đến nay. 

Ngày 18/9/2017, Thành bị công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

bắt. Thành ý thức được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và 

không có ý kiến gì về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Ngô Trung Thành có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu 

năm 2014. Thành bị Công an phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu phát 

hiện và đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 11/10/2017, Phòng 

Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án 

đưa đối tượng Thành vào Cơ sở điều trị và nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ thuộc thẩm quyền của Tòa 

án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành 

chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Ngô Trung Thành có hành vi sử dụng ma túy 

tổng hợp bị Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu phát hiện. 

Cùng ngày, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu tiến hành xét 

nghiệm nước tiểu của Thành, cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập 

biên bản vi phạm hành chính. Ngày 18  tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường 

Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu có văn bản xác định, đối tượng Ngô Trung Thành 

nghiện ma túy. Do đó cùng ngày, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng 

Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu 

ban hành quyết định về việc giao cho Cơ sở tiếp nhận quản lý đưa Ngô Trung 

Thành vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an 

phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu có văn bản đề nghị Phòng Tư pháp, 

TP.Vũng Tàu kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đối với đối tượng Thành. Ngày 

03/10/2017, Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu có văn bản số 494/TB-PTP chuyển cho 

Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu, với nội dung, hồ sơ Ngô 

Trung Thành do cơ quan Công an phường Nguyễn An Ninh chuyển đã  đảm bảo 

về tính pháp lý. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP 

Vũng Tàu có văn bản số 112/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng  

Thành vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời gian là 16 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Ngô Trung 

Thành cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo các 

Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 



3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Ngô Trung Thành.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Ngô Trung Thành , sinh 

năm 1985, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường Nguyễn An Ninh, 

TP.Vũng Tàu có kết quả, đối tượng Ngô Trung Thành , sinh năm 1985 có HKTT 

tại 10/3 đường Thắng Nhì, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu nhưng hiện tại không còn cư trú cùng gia đình, đương sự đã bỏ nhà đi 

lang thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thành là đối tượng nghiện ma túy 

từ năm 2014, tại phiên họp Thành  nhận thức được việc sử dụng ma túy là vi phạm 

pháp luật nhưng muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân nên Thành vẫn sử dụng. Hành 

vi sử dụng trái phép chất ma túy của Thành là xâm phạm đến trật tự quản lý các 

chất gây nghiện của nhà nước. Mặt khác, tệ ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều 

tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng 

chống ma túy của địa phương, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 

giống nòi. Do đó, đề nghị của Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội về việc đưa 

đối tượng Thành cai nghiện bắt buộc là có cơ sở theo Khoản 1 Điều 96 Luật xử lý 

vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng: Không 

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Thành thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Ngô Trung Thành. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

18/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 



                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 

- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                  Đinh Thị Châm  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 119/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Châm – Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số 122/2017/TB-TLHS ngày 18/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 122/2017/QĐ - TA ngày 24  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Thạch Phúc, sinh năm 1990. Giới tính: Nam. 

Dân tộc:  Khơ me. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 03/12.  Hộ khẩu thường 

trú: kp3, TT. Thứ 3, An Biên, Kiên Giang. Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định. 

Tiền án: Không. Tiền sự: 0. Con ông: Thạch Phát, bà:  Thị Được.  

Đối tượng Thạch Phúc (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngũ Thế Huy – Đại diện phòng Lao động 

- Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Hồng Gấm – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, đối tượng Thạch Phúc có hành vi sử dụng ma 

túy.  Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế phối 

hợp tiến hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã 

lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Phúc. Cùng ngày, Trạm y tế 

phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu xác định, Thạch Phúc nghiện ma 

túy nên Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu  lập hồ sơ đề nghị 

Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu ra Quyết định 

giao cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận 

quản lý đối tượng Phúc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan 

chức năng làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 106/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Phúc 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Phúc đã bị Công an phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy. Phúc là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 



18 tuổi. Do đó, đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt 

buộc đối với đối tượng Phúc.  

2/ Ý kiến của Thạch Phúc: Đối tượng Phúc thừa nhận, bản thân không có 

nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 2016 đến nay. Ngày 

18/9/2017, Phúc bị công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu bắt. 

Phúc ý thức được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và không 

có ý kiến gì về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Thạch Phúc có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ năm 2016 . 

Phúc bị Công an phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu phát hiện và đã 

tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - 

Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa đối 

tượng Phúc vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ 

thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 

105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Thạch Phúc có hành vi sử dụng ma túy tổng 

hợp bị Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng 

ngày, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước 

tiểu của Phúc, cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm 

hành chính. Ngày 18  tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường Nguyễn An Ninh, 

TP.Vũng Tàu có văn bản xác định, đối tượng Thạch Phúc nghiện ma túy. Do đó 

cùng ngày, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị 

chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu ban hành quyết định về 

việc giao cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp 

nhận quản lý đưa Thạch Phúc vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm 

thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. Công an phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu có văn bản đề 

nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng Tàu kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đối với đối 

tượng Phúc. Ngày 03/10/2017, Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu có văn bản số 

486/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu, 

với nội dung, hồ sơ Thạch Phúc do cơ quan Công an phường Nguyễn An Ninh 

chuyển đã  đảm bảo về tính pháp lý. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương 

binh - Xã hội, TP Vũng Tàu có văn bản số 106/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa 

án đưa đối tượng Phúc vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời gian là 14 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Thạch 

Phúc cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo các 

Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Thạch Phúc.  



Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Thạch Phúc , sinh năm 

1990, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường Nguyễn An Ninh, 

TP.Vũng Tàu có kết quả, đối tượng Thạch Phúc, sinh năm 1990 có HKTT tại K3, 

TT.Thứ 3, An Biên, Kiên Giang nhưng hiện tại không còn cư trú cùng gia đình, 

đương sự đã bỏ nhà đi lang thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phúc là đối 

tượng nghiện ma túy từ đầu năm 2016, tại phiên họp Phúc nhận thức được việc sử 

dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân nên  

Phúc vẫn sử dụng. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Phúc là xâm phạm 

đến trật tự quản lý các chất gây nghiện của nhà nước. Mặt khác, tệ ma túy là 

nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh 

hưởng tới công tác phòng chống ma túy của địa phương, đồng thời ảnh hưởng trực 

tiếp đến sức khỏe của giống nòi. Do đó, đề nghị của Phòng Lao động-Thương 

binh-Xã hội về việc đưa đối tượng Phúc cai nghiện bắt buộc là có cơ sở theo 

Khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 

221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng: Không 

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Phúc thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Thạch Phúc. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

18/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 



- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

             Đinh Thị Châm  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 118/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 



                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Châm – Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số  118/2017/TB-TLHS ngày 18/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 118/2017/QĐ - TA ngày 24  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Trần Anh Dũng, sinh năm 1990. Giới tính: 

Nam. Dân tộc:  Kinh. Tôn giáo: Đạo phật. Trình độ học vấn: 7/12.  Hộ khẩu 

thường trú: 127/20/12 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Chỗ ở: 

Không có nơi cư trú ổn định. Tiền án: 02. Tiền sự: 01. Con ông: Trần Hưng Đạo, 

bà: Nguyễn Thị Hoàng.  

Đối tượng Trần Anh Dũng (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngũ Thế Huy– Đại diện phòng Lao động 

- Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Hồng Gấm – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, đối tượng Trần Anh Dũng có hành vi sử dụng 

ma túy.  Công an phường 7, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế phối hợp tiến 

hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập biên 

bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Dũng. Cùng ngày, Trạm y tế phường 7, 

thành phố Vũng Tàu xác định, Trần Anh Dũng nghiện ma túy nên Công an 

phường 7, thành phố Vũng Tàu  lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường 7, 

thành phố Vũng Tàu ra Quyết định giao cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đối tượng Dũng đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan chức năng làm thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 99/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Dũng 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Dũng đã bị Công an phường 7, thành phố 

Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy. Dũng là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 18 tuổi. Do đó, đề 

nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với đối 

tượng Dũng.  



2/ Ý kiến của Trần Anh Dũng: Đối tượng Dũng thừa nhận, bản thân không 

có nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 2012 đến nay. Ngày 

19/9/2017, Dũng bị công an phường 7, thành phố Vũng Tàu bắt. Dũng ý thức 

được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và không có ý kiến gì 

về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Trần Anh Dũng có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ năm 

2012. Dũng bị Công an phường 7, Thành phố Vũng Tàu phát hiện và đã tiến hành 

lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương 

binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa đối tượng Dũng 

vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ thuộc thẩm 

quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 105 Luật xử 

lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Trần Anh Dũng có hành vi sử dụng ma túy tổng 

hợp bị Công an phường 7, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng ngày, Công an 

phường 7, TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước tiểu của Dũng, cho kết quả 

dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 19  

tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường 7, TP.Vũng Tàu có văn bản xác định, đối 

tượng Trần Anh Dũng nghiện ma túy. Do đó cùng ngày, Công an phường 7, TP. 

Vũng Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND phường 7, TP.Vũng Tàu ban hành 

quyết định về việc giao cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đưa Trần Anh Dũng  vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an phường 7, TP.Vũng Tàu có văn bản đề 

nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng Tàu kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đối với đối 

tượng Dũng. Ngày 03/10/2017, Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu có văn bản số 

488/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu, 

với nội dung, hồ sơ Trần Anh Dũng do cơ quan Công an phường 7 chuyển đã  

đảm bảo về tính pháp lý. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã 

hội, TP Vũng Tàu có văn bản số 99/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối 

tượng Dũng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời gian là 16 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Trần Anh 

Dũng cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo các 

Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Trần Anh Dũng.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Trần Anh Dũng, sinh 



năm 1990, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường 7, TP.Vũng Tàu có 

kết quả, đối tượng Trần Anh Dũng, sinh năm 1990 có HKTT tại 127/20/12 Phạm 

Hồng Thái, phường 7 thành phố Vũng Tàu nhưng hiện tại không còn cư trú cùng 

gia đình, đương sự đã bỏ nhà đi lang thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Dũng là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2012, tại phiên họp Dũng  nhận thức 

được việc sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng muốn thỏa mãn ham muốn 

cá nhân nên  Dũng vẫn sử dụng. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của  Dũng 

là xâm phạm đến trật tự quản lý các chất gây nghiện của nhà nước. Mặt khác, tệ 

ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an toàn xã 

hội, ảnh hưởng tới công tác phòng chống ma túy của địa phương, đồng thời ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe của giống nòi. Do đó, đề nghị của Phòng Lao động-

Thương binh-Xã hội về việc đưa đối tượng Dũng cai nghiện bắt buộc là có cơ sở 

theo Khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị 

định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng: Không 

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Dũng thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Trần Anh Dũng. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 16 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

19/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 

- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 



 

                    Đinh Thị Châm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 117/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 



 

1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Châm– Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số: 117/2017/TB-TLHS ngày 18/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 117/2017/QĐ - TA ngày 24  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Trần Nam Đông, sinh năm 1997. Giới tính: 

Nam. Dân tộc:  Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 07/12.  Hộ khẩu thường 

trú: Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định. Tiền 

án: Không. Tiền sự: 01. Con ông: Trần Thanh Nghiệp, bà: Lê Thị Nguyệt.  

Đối tượng Trần Nam Đông (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngũ Thế Huy – Đại diện phòng Lao động 

- Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Hồng Gấm – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, đối tượng Trần Nam Đông có hành vi sử dụng 

ma túy.  Công an phường 10, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế phối hợp tiến 

hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập biên 

bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Đông. Cùng ngày, Trạm y tế phường 

10, thành phố Vũng Tàu xác định, Trần Nam Đông nghiện ma túy nên Công an 

phường 10, thành phố Vũng Tàu lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường 10, 

thành phố Vũng Tàu ra Quyết định giao cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đối tượng Đông đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan chức năng làm thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 101/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Đông 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Đông bị Công an phường 10, thành phố 

Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy. Đông là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 18 tuổi. Do đó, đề 

nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với đối 

tượng Đông.  

2/ Ý kiến của Trần Nam Đông: Đối tượng Đông thừa nhận, bản thân không 

có nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 2016 đến nay. Ngày 

20/9/2017, Đông bị công an phường 10, thành phố Vũng Tàu bắt. Đông ý thức 



được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và không có ý kiến gì 

về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Trần Nam Đông có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ năm 

2016. Đông bị Công an phường 10, Thành phố Vũng Tàu phát hiện và đã tiến 

hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - 

Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa đối 

tượng Đông vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ 

thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 

105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Trần Nam Đông có hành vi sử dụng ma túy 

tổng hợp bị Công an phường 10, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng ngày, Công 

an phường 10, TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước tiểu của Đông, cho kết 

quả dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 20  

tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường 10, TP.Vũng Tàu có văn bản xác định, đối 

tượng Trần Nam Đông nghiện ma túy. Do đó cùng ngày, Công an phường 10, TP. 

Vũng Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND phường 10, TP.Vũng Tàu ban 

hành quyết định về việc giao cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đưa Trần Nam Đông  vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an phường 10, TP.Vũng Tàu có 

văn bản đề nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng Tàu kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đối 

với đối tượng Đông. Ngày 03/10/2017, Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu có văn bản 

số 481/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng 

Tàu, với nội dung, hồ sơ Trần Nam Đông do cơ quan Công an phường 10 chuyển 

đã  đảm bảo về tính pháp lý. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - 

Xã hội, TP Vũng Tàu có văn bản số 101/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa 

đối tượng Đông vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời gian là 14 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Trần Nam 

Đông cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo các 

Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Trần Nam Đông.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Trần Nam Đông, sinh 

năm 1997, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường 10, TP.Vũng Tàu có 

kết quả, đối tượng Trần Nam Đông, sinh năm 1997 có HKTT tại Thiệu Lý, Thiệu 



Hóa, Thanh Hóa nhưng hiện tại không còn cư trú cùng gia đình, đương sự đã bỏ 

nhà đi lang thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đông là đối tượng nghiện ma 

túy từ năm 2016, tại phiên họp Đông nhận thức được việc sử dụng ma túy là vi 

phạm pháp luật nhưng muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân nên Đông vẫn sử dụng. 

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Đông là xâm phạm đến trật tự quản lý 

các chất gây nghiện của nhà nước. Mặt khác, tệ ma túy là nguyên nhân dẫn đến 

nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tới công tác 

phòng chống ma túy của địa phương, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

của giống nòi. Do đó, đề nghị của Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội về việc 

đưa đối tượng Đông cai nghiện bắt buộc là có cơ sở theo Khoản 1 Điều 96 Luật xử 

lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng: Không 

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Đông thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Trần Nam Đông. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

20/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 

- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                    Đinh Thị Châm  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 116/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Châm – Chủ tọa phiên họp 



2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số  116/2017/TB-TLHS ngày 18/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 116/2017/QĐ - TA ngày 24 

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Nguyễn Quang Tân, sinh năm 1980. Giới 

tính: Nam. Dân tộc:  Kinh. Tôn giáo: Thiên chúa. Trình độ học vấn: 07/12.  Hộ 

khẩu thường trú: 399 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Chỗ ở: 

Không có nơi cư trú ổn định. Tiền án: Không. Tiền sự: 01. Con ông: Nguyễn Vân 

Đích, bà: Nguyễn Thị Thản.  

Đối tượng Nguyễn Quang Tân (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngũ Thế Huy – Đại diện phòng Lao động 

- Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Hồng Gấm – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, đối tượng Nguyễn quang Tân có hành vi sử 

dụng ma túy.  Công an phường 12, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế phối hợp 

tiến hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập 

biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Tân. Cùng ngày, Trạm y tế phường 

12, thành phố Vũng Tàu xác định, Nguyễn Quang Tân nghiện ma túy nên Công an 

phường 12, thành phố Vũng Tàu  lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường 12, 

thành phố Vũng Tàu ra Quyết định giao cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đối tượng Tân đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan chức năng làm thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 100/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Tân vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Tân đã bị Công an phường 12, thành phố 

Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy. Tân là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 18 tuổi. Do đó, đề 

nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với đối 

tượng Tân.  

2/ Ý kiến của Nguyễn Quang Tân: Đối tượng Tân thừa nhận, bản thân 

không có nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 2013 đến nay. 

Ngày 18/9/2017, Tân bị công an phường 12, thành phố Vũng Tàu bắt. Tân ý thức 



được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và không có ý kiến gì 

về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Nguyễn Quang Tân có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ năm 

2013. Tân bị Công an phường 12, Thành phố Vũng Tàu phát hiện và đã tiến hành 

lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương 

binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa đối tượng Tân 

vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ thuộc thẩm 

quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 105 Luật xử 

lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 18 tháng 9 năm 2017,  Nguyễn Quang Tân có hành vi sử dụng ma túy 

tổng hợp bị Công an phường 12, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng ngày, Công 

an phường 12, TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước tiểu của Tân, cho kết quả 

dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 18 

tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường 12, TP.Vũng Tàu có văn bản xác định, đối 

tượng Nguyễn Quang Tân nghiện ma túy. Do đó cùng ngày, Công an phường 12, 

TP. Vũng Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND phường 12, TP.Vũng Tàu ban 

hành quyết định về việc giao cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà 

Rạ-Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đưa Nguyễn Quang Tân vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an phường 12, TP.Vũng Tàu có 

văn bản đề nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng Tàu kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đối 

với đối tượng Tân. Ngày 03/10/2017, Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu có văn bản số 

480/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu, 

với nội dung, hồ sơ Nguyễn Quang Tân do cơ quan Công an phường 12 chuyển đã  

đảm bảo về tính pháp lý. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã 

hội, TP Vũng Tàu có văn bản số 100/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối 

tượng Tân vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời gian là 24 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Nguyễn 

Quang Tân cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo 

các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Nguyễn Quang Tân.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Nguyễn Quang Tân, sinh 

năm 1980, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường 12, TP.Vũng Tàu có 

kết quả, đối tượng Nguyễn Quang Tân, sinh năm 1980 có HKTT tại 399 Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu nhưng hiện tại không còn cư trú cùng 



gia đình, đương sự đã bỏ nhà đi lang thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tân 

là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2013, tại phiên họp Tân  nhận thức được việc 

sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân nên  

Tân vẫn sử dụng. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của  Tân là xâm phạm đến 

trật tự quản lý các chất gây nghiện của nhà nước. Mặt khác, tệ ma túy là nguyên 

nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng 

tới công tác phòng chống ma túy của địa phương, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khỏe của giống nòi. Do đó, đề nghị của Phòng Lao động-Thương binh-Xã 

hội về việc đưa đối tượng Tân cai nghiện bắt buộc là có cơ sở theo Khoản 1 Điều 

96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ – 

CP ngày 30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng: Không 

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Tân thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Quang Tân. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 22 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

18/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 

- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                    Đinh Thị Châm  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 115/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Châm – Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 



 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số: 115/2017/TB-TLHS ngày 18/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 115/2017/QĐ - TA ngày 24  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994. Giới 

tính: Nam. Dân tộc:  Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 02/12.  Hộ khẩu 

thường trú: 3/5 Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Chỗ 

ở: Không có nơi cư trú ổn định. Tiền án: 01. Tiền sự: Không. Con ông Nguyễn Sử 

Thành, bà: Nguyễn Thị Tâm.  

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngũ Thế Huy – Đại diện phòng Lao động 

- Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Hồng Gấm – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng có hành vi sử 

dụng ma túy.  Công an phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế 

phối hợp tiến hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy 

nên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Tùng. Cùng ngày, Trạm 

y tế phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu xác định, Nguyễn Thanh Tùng 

nghiện ma túy nên Công an phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu  lập hồ sơ đề 

nghị Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu ra Quyết định giao 

cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản 

lý đối tượng Tùng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan chức 

năng làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 102/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Tùng 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Tùng đã bị Công an phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy. Tùng là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 18 tuổi. 

Do đó, đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối 

với đối tượng Tùng.  

2/ Ý kiến của Nguyễn Thanh Tùng: Đối tượng Tùng thừa nhận, bản thân 

không có nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 2010 đến nay. 

Ngày 21/9/2017, Tùng bị công an phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu bắt. 



Tùng ý thức được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và không 

có ý kiến gì về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ năm 

2010. Tùng bị Công an phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu phát hiện và đã 

tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - 

Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa đối 

tượng Tùng vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ 

thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 

105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Nguyễn Thanh Tùng có hành vi sử dụng ma túy 

tổng hợp bị Công an phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng 

ngày, Công an phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước tiểu 

của Tùng, cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm 

hành chính. Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường Thắng Nhì, TP.Vũng 

Tàu có văn bản xác định, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng nghiện ma túy. Do đó 

cùng ngày, Công an phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị chủ 

tịch UBND phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu ban hành quyết định về việc giao 

cho Cơ sở tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản 

lý đưa  Tùng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục xem xét, 

quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công 

an phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu có văn bản đề nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng 

Tàu kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đối với đối tượng Tùng. Ngày 03/10/2017, 

Phòng Tư pháp TP.Vũng Tàu có văn bản số 482/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao 

động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu, với nội dung, hồ sơ Nguyễn Thanh 

Tùng do cơ quan Công an phường Thắng Nhì chuyển đã  đảm bảo về tính pháp lý. 

Ngày 11/10/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu có văn 

bản số 102/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Tùng vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, với thời gian là 20 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Nguyễn 

Thanh Tùng cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo 

các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Nguyễn Thanh Tùng.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, 

sinh năm 1994, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường Thắng Nhì, 

TP.Vũng Tàu có kết quả, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 có HKTT 



tại 3/5 Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu nhưng hiện tại 

không còn cư trú cùng gia đình, đương sự đã bỏ nhà đi lang thang trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu. Tùng là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2010, tại phiên họp 

Tùng  nhận thức được việc sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng muốn thỏa 

mãn ham muốn cá nhân nên  Tùng vẫn sử dụng. Hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy của  Tùng là xâm phạm đến trật tự quản lý các chất gây nghiện của nhà nước. 

Mặt khác, tệ ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật 

tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng chống ma túy của địa phương, 

đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của giống nòi. Do đó, đề nghị của 

Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội về việc đưa đối tượng Tùng cai nghiện bắt 

buộc là có cơ sở theo Khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 

Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng: Không 

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Tùng thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Thanh Tùng 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 18 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

21/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 

- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                    Đinh Thị Châm  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 113/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 20 tháng 10  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 



TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Thanh Trúc – Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 20 tháng 10 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số  102/2017/TB-TLHS ngày 10/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 102/2017/QĐ - TA ngày 13  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Lê Tấn Phát, sinh năm 1994. Giới tính: Nam. 

Dân tộc:  Kinh. Tôn giáo: Thiên chúa. Trình độ học vấn: 06/12.  Hộ khẩu thường 

trú: Phú Lâm 4, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Chỗ ở: Không có nơi 

cư trú ổn định. Tiền án: Không. Tiền sự: 0. Con ông: , bà: Trần Thị Kim Sơn. 

Đối tượng Lê Tấn Phát (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Văn Thư – Đại diện phòng Lao 

động - Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Thị Hiên – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, đối tượng Lê Tấn Phát có hành vi sử dụng ma 

túy.  Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế phối 

hợp tiến hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã 

lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Phát. Cùng ngày, Trạm y tế 

phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu xác định, Lê Tấn Phát nghiện ma 

túy nên Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu  lập hồ sơ đề nghị 

Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu ra Quyết định 

giao cho Trung tâm giáo dục - Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp 

nhận quản lý đối tượng Phát đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian cơ 

quan chức năng làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 28/9/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 92/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Phát vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Phát đã bị Công an phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy. Phát là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 

18 tuổi. Do đó, đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt 

buộc đối với đối tượng Phát.  



2/ Ý kiến của Lê Tấn Phát: Đối tượng Phát thừa nhận, bản thân không có 

nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 2017 đến nay. Ngày 

11/9/2017, Phát bị công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu bắt. 

Phát ý thức được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và không 

có ý kiến gì về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Lê Tấn Phát có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 

2017. Phát bị Công an phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu phát hiện 

và đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 28/9/2017, Phòng Lao 

động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa 

đối tượng Phát vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ 

thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 

105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 11 tháng 9 năm 2017 Lê Tấn Phát có hành vi sử dụng ma túy tổng 

hợp bị Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng 

ngày, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước 

tiểu của Phát, cho kết quả Dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm 

hành chính. Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường Nguyễn An Ninh, 

TP.Vũng Tàu có văn bản xác định, đối tượng Lê Tấn Phát nghiện ma túy. Do đó 

cùng ngày, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị 

chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu ban hành quyết định về 

việc giao cho Trung tâm tiếp nhận quản lý đưa Lê Tấn Phát vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an phường Nguyễn An Ninh, 

TP.Vũng Tàu có văn bản đề nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng Tàu kiểm tra tính pháp 

lý của hồ sơ đối với đối tượng Phát. Ngày 26/9/2017, Phòng Tư pháp TP.Vũng 

Tàu có văn bản số 463/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh - Xã 

hội, TP Vũng Tàu, với nội dung, hồ sơ Lê Tấn Phát do cơ quan Công an phường 

Nguyễn An Ninh chuyển đã  đảm bảo về tính pháp lý. Ngày 28/9/2017, Phòng Lao 

động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu có văn bản số 92/LĐ-TB&XH về việc 

đề nghị Tòa án đưa đối tượng Phát vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời gian là 

22 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Lê Tấn 

Phát cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo các Điều 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Lê Tấn Phát.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 



của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Lê Tấn Phát, sinh năm 

1994, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường Nguyễn An Ninh, 

TP.Vũng Tàu có kết quả, đối tượng Lê Tấn Phát, sinh năm 1994 có HKTT tại Phú 

Lâm 4, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhưng hiện tại không còn cư 

trú cùng gia đình, đương sự đã bỏ nhà đi lang thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. Phát là đối tượng nghiện ma túy đá từ đầu năm 2017, tại phiên họp Phát  nhận 

thức được việc sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng muốn thỏa mãn ham 

muốn cá nhân nên  Phát vẫn sử dụng. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của  

Phát là xâm phạm đến trật tự quản lý các chất gây nghiện của nhà nước. Mặt khác, 

tệ ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an toàn 

xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng chống ma túy của địa phương, đồng thời ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe của giống nòi. Do đó, đề nghị của Phòng Lao động-

Thương binh-Xã hội về việc đưa đối tượng Phát cai nghiện bắt buộc là có cơ sở 

theo Khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị 

định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng:  

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Phát thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Lê Tấn Phát. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

11/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 

- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 



- Lưu hồ sơ. 

 

                    Võ Thị Thanh Trúc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                 Độc  Lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

         Số: 114/2017/QĐ-TA                                  Vũng Tàu, ngày 20 tháng 10  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 

                  Với thành phần tiến hành phiên họp, gồm có: 
 

1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Thanh Trúc – Chủ tọa phiên họp 

2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà  Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án. 
 

Ngày 20 tháng 10 năm 2017, tại trụ Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ tại: Ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu tiến hành 

mở phiên họp công khai hồ sơ thụ lý số  112/2017/TB-TLHS ngày 10/10/2017 về 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số: 112/2017/QĐ - TA ngày 13  

tháng 10 năm 2017, đối với: 
 

Họ và tên người bị đề nghị: Đinh Tấn Thịnh, sinh năm 1996. Giới tính: 

Nam. Dân tộc:  Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 09/12.  Hộ khẩu thường 

trú: 201/22/12 đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. Chỗ ở: 

Không có nơi cư trú ổn định. Tiền án: Không. Tiền sự: 0. Con ông: Đinh Tấn 

Phúc, bà: Nguyễn Thị Ánh Hồng. 

Đối tượng Đinh Tấn Thịnh (có mặt). 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Văn Thư – Đại diện phòng Lao 

động - Thương binh – Xã Hội, thành phố Vũng Tàu (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu: Bà Trần 

Thị Hiên – Kiểm sát viên (có mặt). 

 NHẬN THẤY: 
 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, đối tượng Đinh Tấn Thịnh có hành vi sử dụng 

ma túy.  Công an phường 10, thành phố Vũng Tàu và Cơ quan y tế phối hợp tiến 

hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với chất ma túy nên đã lập biên 

bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Thịnh. Cùng ngày, Trạm y tế phường 

10, thành phố Vũng Tàu xác định, Đinh Tấn Thịnh nghiện ma túy nên Công an 

phường 10, thành phố Vũng Tàu  lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường 10, 

thành phố Vũng Tàu ra Quyết định giao cho Trung tâm giáo dục - Lao động và 

Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận quản lý đối tượng Thịnh đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan chức năng làm thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Ngày 28/9/2017, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng 

Tàu có văn bản số 98/LĐ-TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Thịnh 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

Tại phiên họp:  
 

1/ Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, thành phố 

Vũng Tàu: Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Thịnh đã bị Công an phường 10, thành phố 

Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy. Thịnh là đối tượng lang thang, cư trú không ổn định, đã trên 18 tuổi. Do đó, 



đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với đối 

tượng Thịnh.  

2/ Ý kiến của Đinh Tấn Thịnh: Đối tượng Thịnh thừa nhận, bản thân không 

có nơi ở ổn định, đã sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 2017 đến nay. Ngày 

12/9/2017, Phát bị công an phường 10, thành phố Vũng Tàu bắt. Thịnh ý thức 

được hành vi sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật và không có ý kiến gì 

về việc  lập hồ sơ cai nghiện của các cơ quan liên quan.  

3/ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Từ khi thụ lý hồ 

sơ đến khi mở phiên họp, Tòa án đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định 

tại Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014.  
 

XÉT THẤY 
 

1/ Về thời hiệu và thẩm quyền.  

Đối tượng Đinh Tấn Thịnh có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp từ đầu năm 

2017. Thịnh bị Công an phường 10, Thành phố Vũng Tàu phát hiện và đã tiến 

hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 28/9/2017, Phòng Lao động - 

Thương binh - Xã hội, thành phố Vũng Tàu có văn bản đề nghị Tòa án đưa đối 

tượng Thịnh vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, thời hiệu vẫn còn và hồ sơ 

thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 

105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013. 
 

2/ Về trình tự thủ tục lập hồ sơ: 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 Đinh Tấn Thịnh có hành vi sử dụng ma túy tổng 

hợp bị Công an phường 10, thành phố Vũng Tàu phát hiện. Cùng ngày, Công an 

phường 10, TP.Vũng Tàu tiến hành xét nghiệm nước tiểu của Thịnh, cho kết quả 

Dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 12 

tháng 9 năm 2017, Trạm y tế phường 10, TP.Vũng Tàu có văn bản xác định, đối 

tượng Đinh Tấn Thịnh nghiện ma túy. Do đó cùng ngày, Công an phường 10, TP. 

Vũng Tàu đã  lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND phường 10, TP.Vũng Tàu ban 

hành quyết định về việc giao cho Trung tâm tiếp nhận quản lý đưa Đinh Tấn 

Thịnh vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an 

phường 10, TP.Vũng Tàu có văn bản đề nghị Phòng Tư pháp, TP.Vũng Tàu kiểm 

tra tính pháp lý của hồ sơ đối với đối tượng Thịnh. Ngày 26/9/2017, Phòng Tư 

pháp TP.Vũng Tàu có văn bản số 469/TB-PTP chuyển cho Phòng Lao động - 

Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu, với nội dung, hồ sơ Đinh Tấn Thịnh do cơ 

quan Công an phường 10 chuyển đã  đảm bảo về tính pháp lý. Ngày 28/9/2017, 

Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, TP Vũng Tàu có văn bản số 98/LĐ-

TB&XH về việc đề nghị Tòa án đưa đối tượng Thịnh vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, với thời gian là 12 tháng. 

Xét, cơ quan hữu quan tiến hành thủ tục lập hồ sơ đưa đối tượng Đinh Tấn 

Thịnh cai nghiện bắt buộc nêu trên là thực hiện đầy đủ, đúng qui trình theo các 

Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013. 
 

3/ Về đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 

Phòng Lao động-TB-XH, TP.Vũng Tàu đối với Đinh Tấn Thịnh.  



Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên họp, 

căn cứ vào ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và ý kiến 

của đại diện Viện kiểm sát, TP Vũng Tàu. Xét, đối tượng Đinh Tấn Thịnh, sinh 

năm 1996, trên 18 tuổi. Theo xác minh của Công an phường 10, TP.Vũng Tàu có 

kết quả, đối tượng Đinh Tấn Thịnh, sinh năm 1996 có HKTT tại 201/22/12 đường 

30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu nhưng hiện tại không còn cư trú 

cùng gia đình, đương sự đã bỏ nhà đi lang thang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. Thịnh là đối tượng nghiện ma túy đá từ đầu năm 2017, tại phiên họp Thịnh  

nhận thức được việc sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng muốn thỏa mãn 

ham muốn cá nhân nên  Thịnh vẫn sử dụng. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

của  Thịnh là xâm phạm đến trật tự quản lý các chất gây nghiện của nhà nước. Mặt 

khác, tệ ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an 

toàn xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng chống ma túy của địa phương, đồng thời 

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của giống nòi. Do đó, đề nghị của Phòng Lao 

động-Thương binh-Xã hội về việc đưa đối tượng Thịnh cai nghiện bắt buộc là có 

cơ sở theo Khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 

Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 30/12/2013 nên chấp nhận.  

4/ Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

4.1/ Về tình tiết tăng nặng:  

4.2/ Về các tình tiết giảm nhẹ: Đối tượng Thịnh thành khẩn ăn năn, hối lỗi. 

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Pháp lệnh 09/2014/UTVQH 13 

ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Căn cứ các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định 221/2013/NĐ – CP ngày 

30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

Áp dụng các Điều 95, 96, 105, 107, 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Đinh Tấn Thịnh. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 tháng, tính từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ kể từ ngày 

12/9/2017. 
 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh xã hội 

TP Vũng Tàu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu có quyền 

kháng nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng 

Tàu thi hành quyết định này./. 
 

                                             

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu; 



- Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, TP.Vũng Tàu; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT; 

- Công an thành phố Vũng Tàu (để theo dõi); 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                    Võ Thị Thanh 

 

 


